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I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

· Kiểm tra các kiến thức về sống có trách nhiệm: vì sao phải sống có trách nhiệm; vai trò của sống có trách nhiệm; biểu hiện của người sống có trách nhiệm

· Kiểm tra các kiến thức về kĩ năng từ chối: cách từ chối trong từng trường hợp;
· Kiểm tra kiến thức về người tiêu dùng thông thái
2. Năng lực:

· Rèn luyện kĩ năng sống có trách nhiệm, nhận biết hoạt động thể hiện sống có trách nhiệm, 

· Xác định được các tình huống cần từ chối và cách từ chối các tình huống đó

· Vận dụng kiến thức để nêu được hướng giải quyết phù hợp trong các tình huống thực tế.

3. Phẩm chất:

· Trung thực : Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ để đạt kết quả cao

· Trách nhiệm : Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

· Chăm chỉ : Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. 
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu hỏi
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Sống có trách nhiệm 
	5

2,5đ
	
	2

1đ
	
	
	
	
	
	7
	0
	10%

(1 điểm)

	2
	Kĩ năng từ chối
	3

1,5đ
	
	2

1đ
	
	
	1

2đ
	
	
	5
	1
	10%

(1 điểm)

	3
	Người tiêu dùng thông thái
	
	
	2

1đ
	
	
	
	
	1

1đ
	2
	1
	30%

(3 điểm)

	Tổng
	8
	0
	6
	0
	0
	1
	0
	1
	14
	2
	

	Tỉ lệ phần trăm điểm
	40%
	30%
	20%
	10%
	70%
	30%
	100%


III. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo 

mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Sống có trách nhiệm 
	Nhận biết

· Nhận biết vai trò của trách nhiệm, vì sao phải sống có trách nhiệm

· Biểu hiện của người sống có trách nhiệm

Thông hiểu:

· Hiểu được trách nhiệm với bản thân, với bố mẹ, với xã hội
	5
(TN)
	2

(TN)
	
	

	2
	Kĩ năng từ chối
	Nhận biết

· Nhận biết được tình huống cần từ chối, tình huống có thể thực hiện

Thông hiểu:

· Hiểu được các tình huống cần từ chối và đưa ra các phương án thay thế trong tình huống đó

Vận dụng:

· Vận dụng kiến thức, kinh nghiệm về kĩ năng từ chối để đưa ra cách từ chối phù hợp trong tình huống thực tế
	3
(TN)
	2

(TN)
	1

(TL)
	

	3
	Người tiêu dùng thông thái
	Thông hiểu:

· Hiểu được các hành vi quảng cáo sản phẩm để có lựa chọn tiêu dùng phù hợp
Vận dụng cao:

· Đề xuất cách ứng xử phù hợp trước ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo trong tình huống thực tế 
	
	2
(TN)
	
	1

(TL)

	TỔNG
	8 TN


	6 TN


	1 TL
	1 TL

	TỈ LỆ % ĐIỂM

	40%
	30%
	20%
	10%
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	Đề số 01


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM). Em hãy ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Ý kiến nào sau đây không đúng khi nói về người sống có trách nhiệm?

A. Thực hiện các kế hoạch đã đề ra hoặc được giao.

B. Né tránh nhìn nhận sự việc.

C. Biết quý trọng thời gian, luôn đúng giờ.

D. Biết lập kế hoạch cho cuộc sống sinh hoạt.
Câu 2. Em có thể đưa ra các phương án phù hợp để thay thế trong tình huống nào?

A. Có thể gây nguy hiểm cho người khác


B. Có thể gây nguy hiểm cho bản thân


C. Vượt quá khả năng thực hiện của bản thân


D. Liên quan đến lời mời/ lời đề nghị làm việc sai trái

Câu 3. Tại sao phải sống có trách nhiệm?

A. Làm cho bản thân có được sự tin tưởng của mọi người.

B. Làm cho bản thân học giỏi hơn.

C. Làm cho bản thân thấy mình trưởng thành hơn.

D. Làm cho bản thân sống có ích hơn.
Câu 4. Khi mắc lỗi, người sống có trách nhiệm thường?

A. Tìm cách đổ lỗi cho người khác.

B. Thừa nhận sai trái và rút ra bài học kinh nghiệm

C. Tìm người bao che, bảo vệ cho mình.

D. Than thở và tìm lí do giải thích cho lỗi sai đó.
Câu 5. Đâu không phải là biểu hiện của người có trách nhiệm với các hoạt động chung?

A. Tích cực tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng tránh các tệ nạn xã hội.

B. Tuân thủ đúng pháp luật.

C. Không làm việc gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

D. Không muốn tham gia các hoạt động, ngại nhận công việc của tập thể.
Câu 6. Tình huống nào dưới đây em có thể thực hiện?

A. Tình huống vượt quá khả năng thực hiện của bản thân


B. Tình huống bản thân chưa đủ điều kiện thực hiện


C. Tình huống có thể gây nguy hiểm cho bản thân


D. Tình huống có thể gây nguy hiểm cho người khác

Câu 7. Dấu hiệu của người sống có trách nhiệm là:

A. Biết quản lí chi tiêu.

B. Biết quản lí cảm xúc.

C. Biết đặt ra giới hạn cho bản thân.

D. Biết đặt ra mục tiêu cho hoạt động của bản thân.
Câu 8. Theo em như thế nào được coi là người có trách nhiệm với chi tiêu cá nhân?

A. Là người mua và sử dụng các sản phẩm theo đúng sở thích, mong muốn của bản thân

B. Là người mua và sử dụng các sản phẩm đúng mục đích, nhu cầu, yêu cầu không gây ra tình trạng lãng phí

C. Là người mua và sử dụng các sản phẩm theo sự tư vấn của của mọi người và không quan tâm đến sự thiết yếu của sản phẩm

D. Là người mua và sử dụng các sản phẩm theo phong trào.
Câu 9. Tình huống cần từ chối là?

A. Tình huống bản thân có khả năng thực hiện


B. Tình huống cần giúp đỡ người khác


C. Tình huống có thể gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác


D. Tình huống không liên quan đến những việc làm sai trái

Câu 10. Tình huống nào dưới đây em nên từ chối?

A. Giúp bạn ghi chép bài khi bạn bị ốm
B. Bạn rủ em hút thuốc lá để đỡ buồn


C. Giúp mẹ làm việc nhà
D. Giúp chú hàng xóm trông nhà

Câu 11. Cách từ chối tình huống nguy hiểm là?

A. Từ chối thẳng một cách thẳng thắn, dứt khoát


B. Từ chối và đưa ra phương án khác phù hợp hơn để thay thế


C. Cả ba đáp án trên đều sai


D. Từ chối và đưa ra một lí do để trì hoãn việc thực hiện

Câu 12. Theo em, học sinh có trách nhiệm gì với bản thân, bố mẹ ?

A. Hoàn thành công việc được giao và không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

B. Phấn đấu trở thành học sinh giỏi, trò ngoan, người con hiếu thảo.

C. Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, không làm việc gì ảnh hưởng xấu đến mọi người xung quanh.

D. Sống và làm việc theo đúng quy định của pháp luật.
Câu 13. Để người dùng dễ dàng tiếp cận và tăng doanh thu sản phẩm, các nhà bán lẻ, các nhãn hàng đã bỏ ra chi phí để làm các biển quảng cáo trên các đường lớn và đông đúc người qua lại. Đây có có được coi là hành động nào?

A. Đây là hành vi tiếp thị sản phẩm thông qua hình ảnh mang tính chất biểu tượng để thu hút sự chú ý đến nhãn hàng.

B. Đây là hành vi tiếp thị sản phẩm bằng những hình ảnh, video mang đến thông điệp hoặc thông tin sản phẩm..

C. Đây là hành vi quảng bá sản phẩm thông qua hình ảnh mang tính chất biểu tượng để thu hút sự chú ý đến nhãn hàng.

D. Đây là hành vi quảng cáo sản phẩm bằng những hình ảnh, video mang đến thông điệp hoặc thông tin sản phẩm.
Câu 14. Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của trách nhiệm?

A. Làm cho bản thân được người khác ngưỡng mộ và đề cao.

B. Làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

C. Làm cho con người trưởng thành hơn.

D. Làm cho bản thân tự tin phát triển và sẵn sàng chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM).

Bài 1 (2 điểm): Vận dụng kiến thức, kinh nghiệm về kĩ năng từ chối để đưa ra cách từ chối phù hợp trong tình huống dưới đây:

Hôm nay là Chủ nhật, Nguyệt sang nhà cô Hoa hàng xóm chơi. Cô nhờ Nguyệt trông em bé giúp để cô ra chợ mua thức ăn. Nhưng khoảng một tiếng sau cô mới quay về. Sau đó cô lại nhờ Nguyệt trông em bé giúp cô một lúc nữa để cô dọn dẹp nhà cửa. Lúc này Nguyệt không muốn làm nữa, vì em chỉ xin mẹ đi chơi một lát.

Bài 2 (1 điểm): Đề xuất cách ứng xử phù hợp trước ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo trong tình huống dưới đây:

 Hai mẹ con Linh đi siêu thị để mua đồ. Dạo này cuối năm nên siêu thị đang khuyến mại và giảm giá nhiều mặt hàng. Mẹ nhìn thấy bộ nồi men hoa kiểu dáng rất đẹp, lại đang giảm giá đến 50%. Mặc dù ở nhà Linh đang sử dụng một bộ nồi rất tốt nhưng mẹ vẫn muốn mua thêm 2 bộ nồi men về để dùng dần.

------ HẾT ------
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	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM – ĐỀ 1
       NĂM HỌC 2023 - 2024
      MÔN: HĐTN, HN LỚP 8


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM). Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	C
	A
	B
	D
	B
	B
	B
	C
	B
	A
	B
	C
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM).

	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1 (1,5 điểm).

· Nguyệt có thể từ chối trì hoãn: Hôm nay cháu hứa với mẹ chỉ đi chơi một lát, nên giờ cháu phải về kẻo mẹ cháu giận. Hôm khác cháu sẽ giúp cô ạ
	2 điểm

	Bài 2 (1,5 điểm).

· Linh nên nói với mẹ là không nên mua 2 bộ nổi lúc này để tránh lãng phí vì ở nhà mình đang dùng bộ nồi rất tốt. Nồi có độ bền cao, lâu hỏng. Hơn nữa, hằng năm, các cửa hàng vẫn thường có các đợt khuyến mại nhiều mặt hàng, trong đó có đồ gia dụng
	1 điểm


	Xếp loại Đạt (Đ)
	Xếp loại chưa đạt (CĐ)

	HS đạt từ 5 điểm trở lên
	HS đạt dưới 5 điểm 


  GV RA ĐỀ 

      
TỔ TRƯỞNG DUYỆT

           
 KT. HIỆU TRƯỞNG











PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Phượng

     Phạm Anh Tú


            Nguyễn Thị Song Đăng
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	Đề số 02


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM). Em hãy ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Ý kiến nào sau đây không đúng khi nói về người sống có trách nhiệm?

A. Né tránh nhìn nhận sự việc.

B. Biết lập kế hoạch cho cuộc sống sinh hoạt.

C. Biết quý trọng thời gian, luôn đúng giờ.

D. Thực hiện các kế hoạch đã đề ra hoặc được giao.
Câu 2. Theo em như thế nào được coi là người có trách nhiệm với chi tiêu cá nhân?

A. Là người mua và sử dụng các sản phẩm đúng mục đích, nhu cầu, yêu cầu không gây ra tình trạng lãng phí

B. Là người mua và sử dụng các sản phẩm theo sự tư vấn của của mọi người và không quan tâm đến sự thiết yếu của sản phẩm

C. Là người mua và sử dụng các sản phẩm theo phong trào.

D. Là người mua và sử dụng các sản phẩm theo đúng sở thích, mong muốn của bản thân
Câu 3. Cách từ chối tình huống nguy hiểm là?

A. Từ chối và đưa ra một lí do để trì hoãn việc thực hiện


B. Từ chối thẳng một cách thẳng thắn, dứt khoát


C. Cả ba đáp án trên đều sai


D. Từ chối và đưa ra phương án khác phù hợp hơn để thay thế

Câu 4. Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của trách nhiệm?

A. Làm cho con người trưởng thành hơn.

B. Làm cho bản thân tự tin phát triển và sẵn sàng chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm.

C. Làm cho bản thân được người khác ngưỡng mộ và đề cao.

D. Làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Câu 5. Theo em, học sinh có trách nhiệm gì với bản thân, bố mẹ ?

A. Hoàn thành công việc được giao và không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

B. Phấn đấu trở thành học sinh giỏi, trò ngoan, người con hiếu thảo.

C. Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, không làm việc gì ảnh hưởng xấu đến mọi người xung quanh.

D. Sống và làm việc theo đúng quy định của pháp luật.
Câu 6. Dấu hiệu của người sống có trách nhiệm là:

A. Biết quản lí cảm xúc.

B. Biết đặt ra giới hạn cho bản thân.

C. Biết đặt ra mục tiêu cho hoạt động của bản thân.

D. Biết quản lí chi tiêu.
Câu 7. Khi mắc lỗi, người sống có trách nhiệm thường?

A. Thừa nhận sai trái và rút ra bài học kinh nghiệm

B. Tìm cách đổ lỗi cho người khác.

C. Tìm người bao che, bảo vệ cho mình.

D. Than thở và tìm lí do giải thích cho lỗi sai đó.
Câu 8. Tại sao phải sống có trách nhiệm?

A. Làm cho bản thân sống có ích hơn.

B. Làm cho bản thân có được sự tin tưởng của mọi người.

C. Làm cho bản thân thấy mình trưởng thành hơn.

D. Làm cho bản thân học giỏi hơn.
Câu 9. Tình huống nào dưới đây em nên từ chối?

A. Bạn rủ em hút thuốc lá để đỡ buồn
B. Giúp mẹ làm việc nhà


C. Giúp bạn ghi chép bài khi bạn bị ốm
D. Giúp chú hàng xóm trông nhà

Câu 10. Tình huống nào dưới đây em có thể thực hiện?

A. Tình huống có thể gây nguy hiểm cho người khác


B. Tình huống bản thân chưa đủ điều kiện thực hiện


C. Tình huống có thể gây nguy hiểm cho bản thân


D. Tình huống vượt quá khả năng thực hiện của bản thân

Câu 11. Để người dùng dễ dàng tiếp cận và tăng doanh thu sản phẩm, các nhà bán lẻ, các nhãn hàng đã bỏ ra chi phí để làm các biển quảng cáo trên các đường lớn và đông đúc người qua lại. Đây có có được coi là hành động nào?

A. Đây là hành vi quảng bá sản phẩm thông qua hình ảnh mang tính chất biểu tượng để thu hút sự chú ý đến nhãn hàng.

B. Đây là hành vi tiếp thị sản phẩm bằng những hình ảnh, video mang đến thông điệp hoặc thông tin sản phẩm..

C. Đây là hành vi quảng cáo sản phẩm bằng những hình ảnh, video mang đến thông điệp hoặc thông tin sản phẩm.

D. Đây là hành vi tiếp thị sản phẩm thông qua hình ảnh mang tính chất biểu tượng để thu hút sự chú ý đến nhãn hàng.
Câu 12. Tình huống cần từ chối là?

A. Tình huống bản thân có khả năng thực hiện


B. Tình huống có thể gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác


C. Tình huống không liên quan đến những việc làm sai trái


D. Tình huống cần giúp đỡ người khác

Câu 13. Đâu không phải là biểu hiện của người có trách nhiệm với các hoạt động chung?

A. Không làm việc gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

B. Tuân thủ đúng pháp luật.

C. Không muốn tham gia các hoạt động, ngại nhận công việc của tập thể.

D. Tích cực tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng tránh các tệ nạn xã hội.
Câu 14. Em có thể đưa ra các phương án phù hợp để thay thế trong tình huống nào?

A. Có thể gây nguy hiểm cho người khác


B. Có thể gây nguy hiểm cho bản thân


C. Vượt quá khả năng thực hiện của bản thân


D. Liên quan đến lời mời/ lời đề nghị làm việc sai trái

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM).

Bài 1 (2 điểm): Vận dụng kiến thức, kinh nghiệm về kĩ năng từ chối để đưa ra cách từ chối phù hợp trong tình huống dưới đây:

Hải là học sinh lớp 8A, có học lực rất tốt, đồng thời cũng là một học sinh tham gia các hoạt động Đoàn, Đội rất tích cực. Hôm nay, Hải được nhà trường khen thưởng với số tiền là 50 000 đồng. Hải định dùng số tiền này để mua một số đồ dùng học tập nhưng các bạn của Hải đề nghị dùng số tiền này đi mua đồ ăn để chúc mừng.

Bài 2 (1 điểm): Đề xuất cách ứng xử phù hợp trước ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo trong tình huống dưới đây:

 
Chị họ của Hồng đang bán các mặt hàng mĩ phẩm xách tay. Hôm nay, chị giới thiệu với Hồng một loại son dưỡng môi ngoại mà theo chị nói là có tác dụng làm mềm và dưỡng môi tốt nhất hiện nay. Chị còn nói nếu Hồng mua từ 2 cây son trở lên thì sẽ tặng thêm 1 cây son nữa.

------ HẾT ------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM). Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	A
	B
	B
	B
	A
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	C
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM).

	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1 (1,5 điểm).

· Hải có thể từ chối thương lượng: Số tiền này tớ muốn mang về và khoe với bố mẹ tớ, sau đó tớ sẽ xin mẹ để mua đồ, bọn mình cùng ăn nhé!
	2 điểm

	Bài 2 (1,5 điểm).

· Hồng nên cân nhắc để đưa ra quyết định chi tiêu hợp lí trên cơ sở nhu cầu của bản thân và số tiền mình có. Không nên mua do tác động của tiếp thị, quảng cáo.
	1 điểm


	Xếp loại Đạt (Đ)
	Xếp loại chưa đạt (CĐ)

	HS đạt từ 5 điểm trở lên
	HS đạt dưới 5 điểm 
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